
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Mầm non Phòng thi: Phòng tập trung 20 Ngày thi: 10-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 MN.1269 Thái Thị Thắm 21-05-2007 049307008320
2 MN.1270 Trần Thị Minh Thấm 15-01-2007 052307005984
3 MN.1271 Đinh Thị Thắm 09-10-2007 062307007107
4 MN.1272 Hồ Thị Phương Thanh 03-09-2006 062306001312
5 MN.1273 Lê Thị Kim Thành 06-11-2007 064307004592
6 MN.1274 Lộ Thị Thùy Thanh 08-04-2006 051306006038

7 MN.1275
Nguyễn Huỳnh Phương
Thanh

25-04-2007 062307000986

8 MN.1276 Nguyễn Thị Phương Thanh 07-08-2006 049306008145
9 MN.1277 Nguyễn Thị Phương Thanh 07-07-2007 048307003189
10 MN.1278 Trần Thị Ngọc Thanh 20-04-2007 045307002611
11 MN.1279 Trần Thị Phương Thanh 21-12-2007 048307004994
12 MN.1280 Giang Thị Thảo 08-08-2007 062307000888
13 MN.1281 Hiên Thị Xuân Thảo 07-09-2007 049307008763
14 MN.1282 Hồ Thị Thanh Thảo 24-10-2007 049307012989
15 MN.1283 Hoàng Nguyễn Phương Thảo 01-08-2007 042307009626
16 MN.1284 Lê Nguyễn Hoàng Thảo 05-06-2007 048307002684
17 MN.1285 Lê Phương Thảo 06-01-2007 038307030350
18 MN.1286 Lê Thị Phương Thảo 12-07-2007 040307006713
19 MN.1287 Lê Thị Thu Thảo 08-10-2007 049307008114
20 MN.1288 Lê Thị Thu Thảo 06-10-2007 049307010904
21 MN.1289 Lê Trần Thanh Thảo 30-01-2007 042307005420
22 MN.1290 Lưu Thị Phương Thảo 25-05-2007 062307002338
23 MN.1291 Lưu Thị Phương Thảo 26-11-2007 040307017883
24 MN.1292 Mai Thị Phương Thảo 14-08-2007 044307006805
25 MN.1293 Ngô Thị Phương Thảo 07-03-2007 049307005268
26 MN.1294 Nguyễn Hà Thanh Thảo 19-07-2007 049307013854
27 MN.1295 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 25-09-2007 051307011379
28 MN.1296 Nguyễn Phương Thảo 26-06-2007 046307004796
29 MN.1297 Nguyễn Phương Thảo 02-08-2007 042307009443
30 MN.1298 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 22-01-2007 051307001763
31 MN.1299 Nguyễn Thị Phương Thảo 10-03-2007 044307004457
32 MN.1300 Nguyễn Thị Phương Thảo 05-05-2007 034307011314
33 MN.1301 Nguyễn Thị Phương Thảo 14-01-2006 042306001973
34 MN.1302 Nguyễn Thị Phương Thảo 23-08-2006 064306012860
35 MN.1303 Nguyễn Thị Phương Thảo 11-02-2007 045307000080
36 MN.1304 Nguyễn Thị Phương Thảo 01-03-2007 042307010309
37 MN.1305 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20-10-2007 049307011520
38 MN.1306 Nguyễn Thị Thanh Thảo 05-06-2007 049307000622
39 MN.1307 Nguyễn Thị Thanh Thảo 21-06-2007 048307007692
40 MN.1308 Nguyễn Thị Thanh Thảo 13-02-2007 062307000546
41 MN.1309 Nguyễn Thị Thu Thảo 25-04-2007 052307008892
42 MN.1310 Phạm Phương Thảo 14-09-2007 044307000600
43 MN.1311 Phạm Thị Mỹ Thảo 20-03-2007 049307009397
44 MN.1312 Phạm Thị Thanh Thảo 16-03-2007 051307005648
45 MN.1313 Phạm Thị Thảo 13-03-2005 046305001030
46 MN.1314 Phan Thị Minh Thảo 23-01-2007 062307006733
47 MN.1315 Phùng Thị Phương Thảo 16-09-2006 049306002411
48 MN.1316 Sầm Thị Minh Thảo 12-03-2006 040306006943
49 MN.1317 Trần Lê Thanh Thảo 22-12-2007 051307008279
50 MN.1318 Trần Lê Thanh Thảo 30-06-2007 049307001126
51 MN.1319 Trần Thị Thảo 19-06-2007 049307002474
52 MN.1320 Trần Thị Thao 15-09-2005 045305005577
53 MN.1321 Trương Thị Thanh Thảo 26-01-2007 038307007642
54 MN.1322 Trương Thị Thảo 05-01-2007 049307002366
55 MN.1323 Võ Thị Phương Thảo 24-11-2007 045307006857
56 MN.1324 Võ Thị Phương Thảo 15-10-2007 045307001630
57 MN.1325 Võ Thị Thảo 25-11-2007 042307003471
58 MN.1326 Vũ Thị Phương Thảo 28-04-2007 064307011789
59 MN.1327 Y Thảo 06-08-2006 062306002085
60 MN.1328 Đặng Thị Thảo 23-01-2007 040307004577
61 MN.1329 Đinh Thị Thanh Thảo 13-04-2007 049307012304
62 MN.1330 Đoàn Thu Thảo 15-05-2007 049307006663
63 MN.1331 Lê Thị Thêm 17-07-2007 049307014077



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

64 MN.1332 Phạm Thị Mai Thi 30-05-2006 062306000930
65 MN.1333 Phạm Thị Quỳnh Thi 27-12-2007 040307006973

Số lượng thí sinh theo danh sách: 65

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


